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HỢP TÁC THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - LB NGA

5 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2024, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và LB Nga đạt 1,96 tỷ USD, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu đạt 955,7 triệu USD, tăng 44,7%; nhập khẩu đạt 1 tỷ USD, tăng 58,4%.   
 Về xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang LB Nga 5 tháng đầu năm đạt 955,67 triệu USD, Cụ thể:
Xuất khẩu của Việt Nam sang Nga trong 5 tháng đầu năm 2024

Đơn vị: USD
	Mặt hàng
	05T2023
	05T2024
	Tăng/giảm

	Hàng thủy sản
	40.688.290
	76.426.945
	87,8%

	Hàng rau quả 
	21.414.669
	26.793.964
	25,1%

	Hạt điều 
	15.361.245
	28.024.770
	82,4%

	Cà phê 
	116.256.020
	161.609.676
	39%

	Chè
	5.032.382
	4.356.096
	-13,4%

	Hạt tiêu 
	6.424.548
	12.592.264
	96%

	Gạo 
	1.428.865
	2.827.508
	97,9%

	Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc 
	6.336.410
	10.835.199
	71%

	Sản phẩm từ chất dẻo 
	6.503.692
	10.360.641
	59,3%

	Cao su 
	12.612.265
	15.624.333
	23,9%

	Sản phẩm từ cao su 
	4.722.144
	3.935.517
	-16,7%

	Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù 
	6.312.527
	5.962.864
	-5,5%

	Sản phẩm mây, tre, cói và thảm 
	410.938
	462.624
	12,6%

	Gỗ và sản phẩm gỗ 
	1.603.788
	2.641.193
	64,7%

	Hàng dệt, may 
	162.669.932
	320.874.493
	97,3%

	Giày dép các loại 
	7.877.499
	3.636.267
	-53,8%

	Sản phẩm gốm, sứ 
	694.490
	516.843
	-25,6%

	Sắt thép các loại 
	232.895
	537.195
	130,7%

	Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 
	9.682.881
	11.126.182
	14,9%

	Điện thoại các loại và linh kiện 
	4.155.335
	4.157.606
	0,1%

	Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 
	44.590.892
	90.114.544
	102,1%

	Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận
	1.944.750
	3.027.604
	55,7%

	Hàng hóa khác
	182.330.629
	159.253.951
	-12,7%


Nhiều nhóm hàng xuất khẩu tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao như: Hàng thủy sản đạt 76,4 triệu USD (tăng 87,8% so với cùng kỳ năm 2023); hạt điều – 28 triệu USD (tăng 82,4% về giá trị, tăng gần 100% về khối lượng); hạt tiêu – 12,6 triệu USD (tăng 96%); gạo – 2,8 triệu USD (tăng 98%); hàng dệt may – 320,9 triệu USD (tăng 97,3%). Thêm vào đó, mặt hàng sắt thép các loại đạt 537,2 triệu USD (tăng 131%) và máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 90,1 triệu USD (tăng hơn 100%).
Xuất khẩu mặt hàng giày dép các loại tiếp tục duy trì xu hướng giảm từ đầu năm 2024 so với kim ngạch xuất khẩu cùng kỳ năm 2023, đạt 3,6 triệu USD (giảm 54%); Tình trạng tương tự đối với mặt hàng chè nhưng tỷ lệ thấp, đạt 4,4 triệu USD (giảm 13,4%). Mặt hàng túi xách, ví, vali, mũ, ô dù trong tháng 5 có xu hướng giảm nhẹ, đạt 5,96 triệu USD (giảm 5,5%) sau khi tăng nhẹ liên tiếp trong các tháng vừa qua.
Về nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Nga 5 tháng đầu năm 2024 đạt 1,006 tỷ USD, cụ thể:
Nhập khẩu của Việt Nam từ Nga trong 5 tháng đầu năm 2024

Đơn vị: USD

	Mặt hàng
	05T2023
	05T2024
	Tăng/giảm

	Hàng thủy sản 
	53.397.929
	47.929.791
	-10,2%

	Lúa mì (giữ nguyên từ T2/2024)
	-
	13.903.872
	-

	Quặng và khoáng sản khác
	8.177.499
	9.943.164
	21,6%

	Than các loại 
	298.196.699
	471.371.799
	58,1%

	Sản phẩm khác từ dầu mỏ 
	1.698.843
	777.237
	-54,2%

	Hóa chất 
	22.007.117
	37.720.977
	71,4%

	Sản phẩm hóa chất 
	1.156.976
	610.987
	-47,2%

	Dược phẩm 
	15.402.512
	13.524.765
	-12,2%

	Phân bón các loại 
	32.286.518
	152.282.120
	371,7%

	Chất dẻo nguyên liệu 
	42.727.454
	51.193.556
	19,8%

	Cao su 
	13.707.767
	9.883.059
	-27,9%

	Gỗ và sản phẩm gỗ
	12.407.766
	15.895.136
	28,1%

	Giấy các loại 
	1.954.775
	2.564.505
	31,2%

	Sắt thép các loại (giữ nguyên từ T3/2024)
	969.825
	84.643
	-91,3%

	Sản phẩm từ sắt thép 
	17.207.417
	14.939.686
	-13,2%

	Kim loại thường khác 
	9.079.531
	18.055.808
	98,9%

	Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác
	14.958.261
	7.994.680
	-46,6%

	Dây điện và dây cáp điện
	494.934
	99.623
	-79,9%

	Ô tô nguyên chiếc các loại 
	15.011.202
	8.247.358
	-45,1%

	Linh kiện, phụ tùng ô tô
	4.682.331
	8.764.248
	87,2%

	Phương tiện vận tải khác và phụ tùng
	1.451.403
	2.432.687
	67,6%

	Hàng hóa khác
	68.832.972
	117.931.670
	71,3%


Trong 5 tháng đầu năm 2024, phân bón tiếp tục đứng đầu danh sách nhập khẩu từ LB Nga cả về giá trị (152,3 triệu USD, tăng 372%) và khối lượng (336 ngàn tấn, tăng hơn 450%) so với cùng kỳ năm 2023. Than các loại đạt 471,4 triệu USD (tăng 58% về giá trị và 96% về khối lượng); hóa chất đạt 37,7 triệu USD (tăng 71,4%); Kim loại thường khác đạt 18,06 triệu USD (tăng 99% về giá trị và 104% về khối lượng); Linh kiện phụ tùng o tô đạt 8,8 triệu USD (tăng 87,2%)

Hàng thủy sản tiếp tục duy trì xu hướng giảm trong các tháng vừa qua, đạt 47,9 triệu USD (giảm 10,2%); Sắt thép các loại không tăng nhập khẩu từ T3/2024, tuy nhiên có thể thấy sự sụt giảm mạnh đột ngột lên tới 91% so với cùng kỳ năm 2023 chủ yếu do tăng nhập khẩu đột biến mặt hàng này năm 2023; Dây điện, dây cáp điện tiếp tục giảm mạnh, đạt 99,6 ngàn USD (giảm 80%)./.
Số liệu: Tổng cục Hải quan 

